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BẢNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG / CUSTOMER INFORMATION FORM
	I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION

	1. Tên đầy đủ/ Full name: ………………………………………………………………………….

	2. Tên tiếng Anh/ English name: …………………………………………………………………..

	3. Tên viết tắt (nếu có)/ Abbreviated name (if any): ……………………………………………………………………………………………………

	4. Ngày thành lập/ Established date: ……………………………………………………………………………………………………

	5. Giấy phép kinh doanh số: ……………………
Business license No.        

	Ngày cấp:…………………
Date of issue

	Nơi cấp:………………..…………………………
Place of issue


	6. Số điện thoại/ Tel:…………………………….
	Fax: ………………………
	Email: ..…………………......………………………

	7. Địa chỉ trụ sở chính/ Head Office address: ……………………………………………………………………………………………………

	8. Vốn đầu tư ra nước ngoài hoặc vốn đăng ký đầu tư/ Foreign investment capital or Inward investment capital: ………………………………………………………..…………………………………………..

	9. Hình thức đầu tư ra nước ngoài hoặc hình thức đăng ký đầu tư/ Forms of overseas investment or forms of investment registration:
……………………………………………………………………………………………………

	10. Địa chỉ công ty mẹ (nếu có)/ Mother company address (if any):
……………………………………………………………………………………………………

	11. Tên công ty giám sát về việc tuân thủ pháp luật (nếu có)/ Name of supervision regulation agency (if any): ……………………………………………………………………………………………………

	12. Tên công ty kiểm toán bên ngoài (nếu có)/ Name of external audit firm (if any): ……………………………………………………………………………………………………………………

	II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ LEGAL REPRESENTATIVE INFORMATION

	
Họ và tên/ Full name: ............................................. Ngày sinh/ Date of birth:……………………………
Quốc tịch/ Nationality: ........................................... Số ĐT/ Tel: ……...................................................
Số CMND/Số hộ chiếu: ……………………  Ngày cấp: ……………..  Ngày hết hạn ………………..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………
  ID/Passport no                        Date of issue           Date of expiry	         Place of issue 
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current residential address in Vietnam: ………..................................................................................................……….............................................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/ Permanent residential address (or overseas address of foreigner): …………………………………………………………………………….………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………
Thị thực nhập cảnh số/Thẻ cư trú số: .......................................... Ngày hết hạn: ..................................
Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………...
Visa No./Resident card No.                               Expiry date            Place of issue 
Quốc tịch thứ 2,3… (nếu có)/ The 02nd, 3rd nationality… (if any): ………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ cư trú tại quốc gia mang quốc tịch thứ 02,03…(nếu có)/ Residential address in the country of the 02nd, 3rd …nationality (if any) …………………………………………………………………………………………………………

	III. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC GÓP VỐN/ INTERMEDIATE BENEFICIAL OWNER INFORMATION 

	1.   Thông tin tổ chức góp vốn 1/ Intermediate Beneficial Owner 1
Tên đầy đủ/ Full name: .………………………………………………………………………………………………………………...
Địa chỉ theo giấy phép đăng ký kinh doanh/ Registered address: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Tỷ lệ góp vốn/Tỷ lệ quyền biểu quyết/ Ownership/voting right percent:……………………………………………………………………………………………………………..

	2.  Thông tin tổ chức góp vốn 2, 3…/ Intermediate Beneficial Owner 2, 3…
Tên đầy đủ/ Full name: .………………………………………………………………………………………………………………...
Địa chỉ theo giấy phép đăng ký kinh doanh/ Registered address: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Tỷ lệ góp vốn/Tỷ lệ quyền biểu quyết/ Ownership/voting right percent:………………………………………………………………………………………………………………


	IV. THÔNG TIN DỊCH VỤ CẦN TƯ VẤN/ INFORMATION REGARDING SERVICES NEEDED FOR CONSULTATION

	☐ Đầu tư vào Việt Nam/ Inward Investment
☐ Đầu tư vào ra nước ngoài/ Outward Investment
☐ Tư vấn Dự án & Kinh doanh/Project & Business Advisory
☐ Dịch vụ hàng hải/Marine Services (Mooring Master/Maritime Safety/ Maritime Operation & Technical Training)
☐ Dịch vụ hỗ trợ liên hệ với các cơ quan nhà nước/ Support Service to Contact State Agencies
☐ Dịch vụ kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư/ Services for connecting and exploring investment opportunities. 
☐ Tư vấn M&A/ M&A Advisory
☐ Tư vấn Bán hàng & nghiên cứu tìm hiểu thị trường/ Sales consulting & Market research
☐ Dịch vụ & Sản phẩm Logistics/ Logistics Services & Products
☐ Dịch vụ Thương mại/ Trading Services
☐ Dịch vụ khác (ghi rõ)/ Other services (please specify): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	V. CAM KẾT SỬ DỤNG DỊCH VỤ/ COMMITMENT TO USING THE SERVICE

	
Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng | I/We confirm that:
1. Các thông tin cung cấp trong Form| này là đúng sự thật, đầy đủ và chính xác. | The information provided in this form is true, complete, and accurate.
2. Tôi/Chúng tôi tự nguyện đăng ký và có nhu cầu thực tế sử dụng dịch vụ do YB cung cấp. | I/We voluntarily register and have a genuine need to use the services provided by YB.
3. Tôi/Chúng tôi cam kết hợp tác thiện chí, tuân thủ các quy định, điều khoản dịch vụ, quy trình an toàn và yêu cầu kỹ thuật do YB ban hành. | I/We commit to cooperating in good faith, complying with the regulations, terms of service, safety procedures, and technical requirements issued by YB.
4. Sau khi hai bên thống nhất phạm vi công việc, chi phí và ký kết hợp đồng/dịch vụ chính thức, tôi/chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận. | After both parties agree on the scope of work, costs, and sign the formal contract/service, I/we commit to fulfilling all payment obligations as agreed.
5. Tôi/Chúng tôi đồng ý để YB lưu trữ và sử dụng thông tin đã cung cấp cho mục đích tư vấn, cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành. | I/We agree to allow YB to store and use the provided information for the purpose of consulting, providing services, and customer care in accordance with current laws.

	VI. XÁC NHẬN/ SELF-CERTIFICATION

	Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng những thông tin cung cấp trên đây và các phụ lục kèm theo (nếu có) là trung thực, chính xác và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những nội dung đã cung cấp. Trong trường hợp có thay đổi, tôi sẽ thông báo đến YB trong vòng 7 ngày kể từ ngày có thay đổi đó.
I hereby confirm that the information given above and all annexes (if any) are true and correct and shall be liable to the laws for these contents. In case of any modifications, I will inform YB within 7 days from the date of such modifications occurred.

Họ và tên/ Full Name: …………………………………………………………………………………	 




Chữ ký/ Signature: 	….
Chức vụ/ Title: ……………………………………………….
Ngày/ Date: ………………………………………………….
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